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TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của hàm lượng protein trong thức ăn và mật độ nuôi lên tăng trưởng, tỷ 

lệ sống và hệ số chuyển hóa thức ăn của cá Ngạnh (Cranoglanis bouderius) trong giai đoạn nuôi thương phẩm. Cá 

thí nghiệm có khối lượng trung bình 24,8 ± 3,1 g/con và 21,7 ± 3,4 g/con được sử dụng cho 2 thí nghiệm riêng biệt 

với 3 mức protein trong thức ăn 30% (TA1), 35% (TA2) và 40% (TA3) và 3 mức mật độ nuôi 20 con (MĐ1), 30 con 

(MĐ2) và 40 con/m
3
 (MĐ3). Các lô thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên trong hệ thống lồng, mỗi lồng có thể tích 

100m
3
 với 3 lần lặp, thời gian nuôi 12 tháng. Kết quả cho thấy, tốc độ tăng trưởng của cá khi nuôi bằng thức ăn 35% 

và 40% protein là tương đương và cao hơn so với nuôi cá bằng thức ăn 30% protein, tỷ lệ sống > 80% ở tất cả các 

thí nghiệm. Tốc độ tăng trưởng của cá nuôi ở nghiệm thức 20 con và 30 con/m
3
 là tương đương và nhanh hơn so 

với nghiệm thức nuôi 40 con/m
3
. Khối lượng cá trung bình đạt từ 580,2-648,6 g/con với tỉ lệ sống ở cả ba mật độ thí 

nghiệm đều > 80%. Như vậy, nuôi cá Ngạnh trong lồng ở mật độ 30 con/m
3
 và sử dụng thức ăn có hàm lượng 

protein 35% là hiệu quả nhất. 

Từ khóa: Dinh dưỡng, cá Ngạnh, khối lượng, lồng lưới, thí nghiệm. 

Effects of Protein Levels in Feed and Stocking Densities on Growth and Survival Rate  
of Armorhead Catfish Cranoglanis bouderius (Richardson, 1846) Culturing in Cage 

ABSTRACT 

The study was conducted to investigate the effect of different dietary protein levels and stocking densities on 

growth, survival rate and feed conversion ratio of Armorhead catfish (Cranoglanis bouderius). Fish at the size of  

24.8 ± 3.1 gr/fish and 21.7 ± 3.4 gr/fish were stocked respectively into two separated trials of three diets containing 

protein levels (30, 35, and 40% protein) and three stocking densities (20, 30 and 40 fish/m
3
). Experiments were 

carried out in a cage with the volume of 100m
3
 in three 3 replicates and the culture period was 12 months. Results 

showed that the growth rates of fish fed protein levels of 35% and 40% were similar and significantly higher than 

using the feed of 30% protein, while the survival rate over 80% were recorded in all treatments. The growth rate of 

fish in the stocking density of 20 fish/m
3
 and 30 fish/m

3
 treatments was equivalent and faster than that of 40 fish/m

3
. 

The average fish weight ranged from 580.2-648.6 gr/fish, the survival rate at all three stocking densities was higher 

80% with no significant difference. It was recommended that the growth out Armorhead catfish in cage can be 

conducted at stocking densities (in 100m
3
 cage) of 30 fish/m

3
 and feed containing 35% protein was optimal for growth 

and food conversion ratio (FCR). 

Keywords: Armorhead catfish, protein level, net-cage, stocking densities, survival, feed conversion. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cá Ngänh - Cranoglanis bouderius 

(Richardson, 1846) là loài cá da trĄn thuộc bộ cá 

Nheo (Siluriformes), họ cá Ngänh 

(Cranoglanididae) (Kottelat, 2000). Trên thế 

giĆi, cá Ngänh phân bố ć Thái Lan, Philippines, 

Indonesia, Trung Quốc (Sách đó Việt Nam, 
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2000). Ở Việt Nam, thþąng bít gặp cá ć tçt câ 

các hệ thống sông tÿ miền Bíc (sông Hồng, sông 

Mã, sông Lam) đến khu văc Nam Trung bộ 

(Nguyễn HĂu Dăc, 1995). GiĆi hän thçp nhçt về 

phía Nam biết đþĉc cûa loài cá này là sông Trà 

Khúc - Quâng Ngãi (Nguyễn HĂu Dăc, 1995). 

Nhą nhĂng đặc tính þu việt cûa cá Ngänh 

nhþ thðt tríng, thĄm, cò thành phæn dinh 

dþĈng cao, tČ lệ thðt cá chiếm đến 69,92% khối 

lþĉng thån cá, trong đò hàm lþĉng protein là 

17,89%, chçt béo là 5,20%, hàm lþĉng tro là 

1,10% (Zhang & cs., 2009) nên cá Ngänh đþĉc 

đánh giá là một trong nhĂng loài cá nþĆc ngọt 

có giá trð kinh tế cao, thð trþąng tiêu thý ổn 

đðnh. Hiện nay cá Ngänh là đối tþĉng nuôi có 

triển vọng đang đþĉc nghiên cĀu kč thuêt để 

áp dýng nuôi đäi trà täi nhiều quốc gia trên 

thế giĆi. Täi tînh Quâng Đông, Quâng Tây, 

Vân Nam và Hâi Nam ć Trung Quốc cá Ngänh 

đþĉc nuôi rçt phổ biến, cho sân lþĉng lĆn 

(1.000 tçn/nëm) và mang läi hiệu quâ kinh tế 

rçt cao (Zhang & cs., 2009). 

Ở Việt Nam, cá Ngänh đþĉc đþa vào nghiên 

cĀu, thā nghiệm cho sinh sân tÿ nëm 2010 (Cao 

Xuån Düng, 2010). Việc sinh sân thành công 

giống cá Ngänh đã täo điều kiện cho các đða 

phþĄng nhþ Nghệ An, Yên Bái, Tuyên Quang, 

Phú Thọ, Hòa Bình, Hâi DþĄng… đþa cá vào 

nuôi trong nhĂng nëm gæn đåy (Cao Xuån 

Düng, 2010). Bên cänh đò, nhiều cĄ sć nuôi 

cüng đã mć rộng quy mô nuôi thþĄng phèm, 

bþĆc đæu đã mang läi hiệu quâ, mć ra triển 

vọng cho việc phát triển nghề nuôi cá Ngänh quy 

mô công nghiệp. Điển hình nhþ các tînh Hòa 

Bình, Yên Bái, Bíc Ninh, Hâi DþĄng đã cò nhiều 

mô hình nuôi cá Ngänh công nghiệp, tëng thu 

nhêp, täo việc làm ổn đðnh cho nhiều lao động 

đða phþĄng (Nguyễn Đình Vinh & cs., 2017).  

Việc nghiên cĀu nuôi thþĄng phèm cá 

Ngänh trong lồng đã đþĉc Træn Ngọc Thþ  

& cs. (2013) thăc hiện, vĆi mêt độ nuôi 20 

con/m3, sā dýng thĀc ën hỗn hĉp (42% protein), 

sau 12 tháng nuôi cá đät khối lþĉng trung  

bình 654, ± 52,6 g/con tÿ kích cĈ cá thâ  

28,2 ± 4,6 g/con. Kết quâ nghiên cĀu cûa Nguyễn 

Hâi SĄn & cs. (2020) cüng cho thçy, có thể sā 

dýng thĀc ën hỗn hĉp (40% protein) để nuôi cá 

Ngänh ć mêt độ 20 con/m3, sau 12 tháng nuôi, cá 

đät khối lþĉng trung bình 594,6 ± 62,2 g/con tÿ 

kích cĈ cá thâ 20,5 ± 6,4 g/con. Có thể thçy, việc 

nuôi thþĄng phèm cá Ngänh trong lồng đã đþĉc 

nghiên cĀu thành công, tuy nhiên các kết quâ 

nghiên cĀu đät đþĉc còn hän chế, cá thþĄng 

phèm có tČ lệ mĈ lĆn (chiếm 40% khoang býng), 

mêt độ nuôi (20 con/m3) còn thçp hĄn so vĆi mêt 

độ nuôi các loài cá da trĄn khác, điển hình nhþ 

cá nheo Mč Ictalurus punctatus đþĉc nuôi trong 

lồng vĆi mêt độ 40 con/m3 (Nguyễn Anh Hiếu & 

cs., 2014). 

Nhìm giâi quyết vçn đề trên, việc nghiên 

cĀu mêt độ nuôi, hàm lþĉng dinh dþĈng trong 

thĀc ën phù hĉp để nuôi thþĄng phèm cá 

Ngänh trong lồng trên sông đã đþĉc thăc hiện, 

làm cĄ sć khoa học để xây dăng quy trình kč 

thuêt nuôi cá Ngänh thþĄng phèm có hiệu quâ, 

góp phæn phát triển nghề nuôi thûy sân một 

cách bền vĂng täi các tînh vùng đồng bìng, 

trung du Bíc bộ. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Lồng nuôi cá thí nghiệm: Sā dýng lồng 

khung sít, kích thþĆc 6  6  3m (thể tích chĀa 

nþĆc 100m3). LþĆi lồng đþĉc làm bìng sĉi 

polyetylen (PE). Trong quá trình nuôi, tÿ tháng 

nuôi thĀ nhçt đến tháng nuôi thĀ ba, sā dýng 

lồng có mít lþĆi 2a = 1cm; tÿ tháng nuôi thĀ tþ 

đến tháng nuôi thĀ bèy (2a = 2,5cm); tÿ tháng 

nuôi thĀ tám đến khi thu hoäch (2a = 4cm). 

Cá thí nghiệm: Cá Ngänh giống, khối lþĉng 

20-25 gram/con, chiều dài thân 16-18 cm/con 

đþĉc sā dýng cho các thí nghiệm. Cá giống đþĉc 

sân xuçt täi Trung tâm Quốc gia Giống thûy 

sân nþĆc ngọt miền Bíc, đða chî: Tân Dân, Chí 

Linh, Hâi DþĄng. 

Thức ăn thí nghiệm: Sā dýng thĀc ën hỗn 

hĉp däng viên nổi cò hàm lþĉng protein 30, 35 và 

40% do Công ty Cargill sân xuçt cho thí nghiệm 

xác đðnh hàm lþĉng protein tối þu trong thĀc ën 

nuôi cá Ngänh thþĄng phèm. VĆi thí nghiệm xác 

đðnh về mêt độ nuôi, sā dýng loäi thĀc ën tối þu 

đþĉc xác đðnh trong thí nghiệm 1. 
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Hình 1. Hệ thống lồng nuôi cá thí nghiệm 

 

Hình 2. Cá Ngạnh giống sử dụng cho các thí nghiệm 

Địa điểm nghiên cứu: Các thí nghiệm đþĉc 

triển khai täi khu lồng nuôi cá trên sông cûa 

Träi sân xuçt - thăc nghiệm cá lồng Kinh Bíc - 

Têp đoàn DABACO, đða chî: Khu văc sông 

Đuống thuộc đða phên thôn Hán Đà, xã Hán 

Quâng, huyện Quế Võ, tînh Bíc Ninh. 

Thời gian nghiên cứu: Các thí nghiệm đþĉc 

tiến hành tÿ tháng 6/2022-6/2024. 

2.2. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm 1. Nghiên cĀu ânh hþćng cûa 

hàm lþĉng protein trong thĀc ën lên sinh 

trþćng và tî lệ sống cûa cá nuôi thþĄng phèm 

- Bố trí thí nghiệm: 

Cá Ngänh giống có khối lþĉng trung  

bình 22,8 ± 3,1 g/con, chiều dài trung bình  



Nguyễn Hải Sơn, Võ Văn Bình 

1167 

16,8 ± 1,6 cm/con đþĉc sā dýng cho thí nghiệm. 

Thí nghiệm vĆi 03 nghiệm thĀc tþĄng Āng vĆi 

03 mĀc hàm lþĉng protein 30, 35 và 40%, mỗi 

nghiệm thĀc đþĉc lặp läi 03 læn và bố trí ngéu 

nhiên hoàn toàn trong hệ thống lồng 100m3. 

Mêt độ thí nghiệm là 20 con/m3 (Nguyễn Hâi 

SĄn, 2020), tþĄng đþĄng 2.000 con cá giống/lồng 

thí nghiệm (100m3) vĆi thąi gian nuôi là 12 

tháng (6/2022-6/2023). 

- Phương pháp tiến hành: 

Cho cá ën vĆi khèu phæn 3% khối lþĉng 

thân/ngày vĆi câ 03 nghiệm thĀc, ngày cho ën 2 

læn. Đðnh kĊ 2 tháng thay lþĆi một læn, tùy theo 

mĀc độ vêt bám và kích thþĆc cá. 

- Chỉ tiêu theo dõi:
 
Kết thúc thí nghiệm, 

tiến hành xác đðnh các chî tiêu về sinh trþćng, tî lệ 

sống, hệ số chuyển đổi thĀc ën cûa cá để đánh giá 

hiệu quâ cûa tÿng nghiệm thĀc thĀc ën. 

Thí nghiệm 2. Nghiên cĀu xác đðnh mêt 

độ nuôi phù hĉp tÿ giai đoän cá giống lên cá 

thþĄng phèm (> 500 gam/con) 

- Bố trí thí nghiệm: 

Cá Ngänh giống có khối lþĉng trung  

bình 21,7 ± 3,4 gam/con, chiều dài trung bình  

16,2 ± 2,6 cm/con đþĉc sā dýng cho thí nghiệm. 

Thí nghiệm đþĉc bố trí ngéu nhiên vĆi 3 læn lặp 

läi tþĄng Āng vĆi 3 nghiệm thĀc về mêt độ 20 con 

(MĐ1), 30 con (MĐ2) và 40 con/m3 (MĐ3). Tổng số 

cá thâ cho tÿng mêt độ là MĐ1: 2.000 con,  

MĐ2: 3.000 con, MĐ3: 4.000 con/lồng. Thąi gian 

nuôi thí nghiệm là 12 tháng (6/2023-6/2024). 

- Phương pháp tiến hành: 

Các thí nghiệm đþĉc cho ën cùng một chế 

độ, cùng sā dýng một loäi thĀc ën (hỗn hĉp 

däng viên nổi cûa hãng Cargill, 35% protein, 

mã số 7414). Cho cá ën vĆi khèu phæn 3% khối 

lþĉng thån/ngày, ngày cho ën 2 læn (8 gią và 17 

gią). ThĀc ën cho cá ën đþĉc cho vào khung lþĆi 

đặt trong lồng, sau 30 phút nếu cá ën không 

hết, thĀc ën dþ thÿa đþĉc vĆt ra, cån để quy đổi 

thành lþĉng thĀc ën dþ thÿa. Đðnh kĊ 2 tháng 

thay lþĆi một læn, tùy theo mĀc độ vêt bám và 

kích thþĆc cá. 

- Chỉ tiêu theo dõi: Kết thúc thí nghiệm, 

xác đðnh các chî tiêu sinh trþćng, hệ số chuyển 

đổi thĀc ën và tî lệ sống cûa cá để đánh giá hiệu 

quâ nuôi cûa tÿng nghiệm thĀc về mêt độ. 

2.3. Chỉ tiêu nghiên cứu 

Phương pháp xác định khối lượng, chiều 

dài: Đðnh kĊ hàng tháng dùng vĉt (đþąng kính: 

300mm) bít ngéu nhiên 30 cá thể, tiến hành 

cân tÿng méu cá bìng cån điện tÿ (sai số ± 0,1g) 

và đo chiều dài thân cá bìng thþĆc chia độ (đĄn 

vð đo 0,5mm), tính giá trð trung bình khối lþĉng, 

chiều dài cûa cá täi thąi điểm kiểm tra. Kết 

thúc thí nghiệm, tiến hành thu toàn bộ cá cân, 

đếm để xác đðnh các chî tiêu tëng trþćng và tČ 

lệ sống cûa cá. 

Xác đðnh các chî tiêu sinh trþćng cûa cá 

theo phþĄng pháp cûa Cao & cs. (2009). 

Tốc độ tăng trưởng chiều dài tuyệt đối 

(mm/ngày):  

ADGL = (L2 – L1)/(t2 – t1) 

Tốc độ tăng trưởng chiều dài đặc trưng 

(%/ngày): 

 SGRL (%) = (lnL2 – lnL1) × 100/(t2 – t1) 

Tốc độ tăng trưởng khối lượng tuyệt đối 

(g/ngày):  

ADGW (g/ngày) = (W2 – W1)/(t2 – t1) 

Tốc độ tăng trưởng khối lượng đặc trưng 

(%/ngày):  

SGRW (%/ngày) = (lnW2 – lnW1) × 100/(t2 – t1) 

Trong đò: L2, L1, W2, W1 là chiều dài và 

khối lþĉng tþĄng Āng cûa cá täi thąi gian t2, t1 

(t1: thąi gian kiểm tra læn trþĆc; t2: thąi gian 

kiểm tra læn sau). 

Xác định tỉ lệ sống:  

SR (%) = (Số cá thu/Số cá thâ)  100 

Xác định hệ số tiêu tốn thức ăn:  

FCR = 
Tổng lþĉng thĀc ën sā dýng (kg) 

Tổng khối lþĉng cá tëng trþćng (kg) 

2.4. Chỉ tiêu môi trường 

Täi các lồng thí nghiệm, các chî số thûy lý 

(nhiệt độ), chî số thûy hóa (pH, oxy hòa tan, 

NH3) đþĉc đo đðnh kĊ theo phþĄng pháp trong 

bâng 1. 
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Bâng 1. Yếu tố môi trường và phương pháp phân tích 

Chỉ tiêu Thời gian đo Chu kỳ đo Dụng cụ đo 

Nhiệt độ (C) 6 giờ và 14 giờ Hàng ngày Máy đo nhiệt độ cầm tay DO model 550ª do hãng YIS - Mỹ sản xuất 

pH 6 giờ và 14 giờ Hàng ngày Máy đo pH cầm tay do Trung Quốc sản xuất 

Oxy hòa tan (mg/lít) 6 giờ và 14 giờ Hàng ngày Máy đo oxy cầm tay DO model 550ª do hãng YIS - Mỹ sản xuất 

NH3 (mg/l) 6 giờ 7 ngày/lần Test kit Sera của Đức sản xuất  

Bâng 2. Biến động một số yếu tố môi trường nước trong các lồng thí nghiệm 

Nghiệm thức (% protein) Nhiệt độ (
o
C) pH Oxy hòa tan (mg/l) NH3 (mg/l) 

TA1 27,6 ± 3,6 7,24 ± 0,34 5,12 ± 0,42 0,06 ± 0,02 

TA2 27,2 ± 3,8 7,43 ± 0,41 5,33 ± 0,34 0,08 ± 0,04 

TA3 26,9 ± 4,3 7,49 ± 0,85 5,43 ± 0,57 0,06 ± 0,03 

MIN 25,3 7,15 4,92 0,05 

MAX 31,2 7,88 5,67 0,09 

Ghi chú: Số liệu được thể hiện ở dạng TB ± SD. 

2.5. Xử lý số liệu 

Các số liệu về tëng trþćng, tČ lệ sống đþĉc 

tính toán theo giá trð trung bình, độ lệch chuèn 

(SD). Să khác biệt trung bình giĂa các nghiệm 

thĀc đþĉc phân tích bìng phþĄng pháp phån 

tích phþĄng sai một yếu tố (One-way ANOVA). 

So sánh să khác biệt bìng phép thā Duncan ć 

mĀc ċ nghïa 0,05 bìng phæn mềm SPSS 20.0 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của hàm lượng dinh dưỡng 

trong thức ăn đến sinh trưởng của cá 

3.1.1. Biến động các yếu tố môi trường 

trong lồng nuôi thí nghiệm 

Kết quâ phân tích số liệu thûy lý, thûy hóa 

trong quá trình thí nghiệm đþĉc trình bày trong 

bâng 2. 

Trong quá trình nuôi thí nghiệm, nhiệt độ 

nþĆc trong các lồng nuôi dao động trung bình tÿ 

26,9-27,6C, giá trð pH trung bình tÿ 7,24-7,49, 

hàm lþĉng oxy hoà tan (DO) tÿ 5,12-5,43 mg/l. 

TþĄng tă, NH3 đo đþĉc trong suốt quá trình thí 

nghiệm luôn ć mĀc thçp (0,1 mg/l). Các giá trð 

chî số này đều nìm trong giĆi hän cho phép đối 

vĆi cá Ngänh nuôi thþĄng phèm (Boyd, 1998). 

3.1.2. Ảnh hưởng của các mức protein đến 

tăng trưởng về khối lượng cá 

Các chî tiêu tëng trþćng cûa cá Ngänh 

trong mô hình nuôi thþĄng phèm trong lồng ć 

mêt độ 20 con/m3 vĆi 3 nghiệm thĀc về thĀc ën 

đþĉc trình bày trong bâng 3. 

Kết quâ thí nghiệm (Bâng 3) cho thçy, nuôi 

cá vĆi thĀc ën 35 và 40% protein cho tốc độ tëng 

trþćng tþĄng đþĄng nhau và đều cao hĄn cò ċ 

nghïa so vĆi sā dýng thĀc ën 30% protein  

(P <0,05). Să khác biệt này đã đþĉc thể hiện ć 

tçt câ các chî tiêu tëng trþćng về khối lþĉng và 

chiều dài thân cá. Sau 12 tháng nuôi, tÿ cá 

Ngänh có khối lþĉng, chiều dài trung bình  

(24,8 g/con; 16,8 cm/con) đã đät khối lþĉng và 

chiều dài trung bình (641,4 g/con; 35,7 cm/con) 

khi sā dýng thĀc ën 35% protein và  

(659,9 g/con; 36,3 cm/con) vĆi thĀc ën 40% 

protein, trong khi sā dýng thĀc ën 30% protein 

cá chî đät khối lþĉng và chiều dài trung bình  

(577,4 g/con; 34,2 cm/con). Nguyên nhân cûa să 

khác nhau này là do việc sā dýng thĀc ën cò 

thành phæn protein khác nhau giĂa các thí 

nghiệm. Theo Đồng Quốc Trình & cs. (2013), cá 

Ngänh có têp tính ën täp nhþng thiên về động 

vêt, do đò chúng đñi hói hàm lþĉng protein 

trong thĀc ën cao hĄn so vĆi các loài cá ën thăc 
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vêt. Vì thế, khi sā dýng thĀc ën 35 và 40% 

protein cá có tốc độ tëng trþćng nhanh hĄn so 

vĆi sā dýng thĀc ën 30% protein. Tuy nhiên, 

nhu cæu tiêu thý protein ć cá còn phý thuộc vào 

khâ nëng tiêu hòa cûa cá (Mohanty & 

Samantaray, 1997). Nếu thĀc ën không cung 

cçp đû nhu cæu protein cho cá sẽ dén đến cá 

chêm lĆn. Ngþĉc läi, nếu thĀc ën chĀa quá 

nhiều protein thì protein dþ sẽ không đþĉc cá 

hçp thý (Steffens, 1989). Điều này đã giâi thích 

đþĉc khi sā dýng thĀc ën 35% protein thì tốc độ 

sinh trþćng cûa cá là không sai khác vĆi việc sā 

dýng thĀc ën 40% protein vì nhu cæu dinh 

dþĈng cûa cá Ngänh có thể chî đñi hói ć ngþĈng 

35% protein.  

Tốc độ tëng trþćng tþĄng đối và tuyệt đối 

cûa cá khi nuôi bìng thĀc ën 35% protein 

(ADGw: 1,72 g/con; ADGL: 0,050 cm/con) và 40% 

protein (ADGw: 1,70 g/con; ADGL: 0,051 cm/con) 

cüng cao hĄn cò ċ nghïa so vĆi sā dýng  

thĀc ën 30% protein (ADGw: 1,77 g/con;  

ADGL: 0,0511 cm/con) (P <0,05). Cá đþĉc cho ën 

thĀc ën 30% protein cò tốc độ tëng trþćng tuyệt 

đối thçp nhçt, trong khi sā dýng thĀc ën 35% 

protein thì tốc độ tëng trþćng tuyệt đối cûa cá 

läi tþĄng đþĄng vĆi việc sā dýng thĀc ën 40% 

protein. Kết quâ này khîng đðnh thêm rìng, 

nhu cæu protein trong thĀc ën cûa cá Ngänh ć 

giai đoän nuôi thþĄng phèm là ć mĀc 35%. Să 

khác biệt về tốc độ tëng trþćng tuyệt đối cûa cá 

khi nuôi thþĄng phèm ć các mĀc protein khác 

nhau trong thĀc ën cüng đã đþĉc ghi nhên trên 

một số loài cá da trĄn khác nhþ cá Lëng vàng 

(Hemibagrus nemurus) (Aryani & Suharman, 

2015) và cá nheo Mč (Ictalurus punctatus) (Kim 

Vën Vän, 2017).  

Kết quâ nghiên cĀu còn cho thçy hàm 

lþĉng protein trong thĀc ën không ânh hþćng 

đến tî lệ sống cûa cá Ngänh nuôi lồng, tî lệ sống 

cûa cá khi nuôi bìng thĀc ën 30, 35 hoặc 40% 

protein không thể hiện să khác biệt cò ċ nghïa 

(P >0,05) và đều đät ć mĀc cao > 80%. Hệ số 

chuyển đổi thĀc ën khi nuôi bìng thĀc ën 35% 

protein (1,68) và 40% protein (1,61) thçp hĄn so 

vĆi nuôi cá bìng thĀc ën 30% protein (1,82). 

Nhþ vêy, sā dýng thĀc ën cò 35% protein cho tî 

lệ sống, tốc độ tëng trþćng, hệ số chuyển hóa 

thĀc ën ć cá tþĄng đþĄng vĆi việc sā dýng thĀc 

ën 40% protein. Trong khi chi phí cho loäi thĀc 

ën 40% protein cao hĄn nhiều so vĆi thĀc ën 

chĀa 35% protein. Do đò, trong nuôi thþĄng 

phèm cá Ngänh cæn sā dýng thĀc ën chĀa 35% 

protein để đät đþĉc mĀc tëng trþćng cao đồng 

thąi giâm đþĉc chi phí về thĀc ën. 

Bâng 3. Tăng trưởng của cá Ngạnh nuôi trong lồng với 3 mức protein khác nhau  

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức về thức ăn 

TA1 TA2 TA3 

Khối lượng ban đầu (gam) 24,8
a
 ± 3,1

 
24,8

a
 ± 3,1

 
24,8

a
 ± 3,1

 

Khối lượng cá thu (gam) 577,4
a
 ± 22,2 641,4

b
 ± 31,6 659,9

b
 ± 22,6 

ADGw (g/ngày) 1,54
a
 ± 0,65 1,72

b
 ± 0,34 1,77

b
 ± 0,72 

SGRw (%/ngày) 12,21
a
 ±0,65 13,47

b
 ± 0,73 13,82

b
 ± 0,48 

Chiều dài ban đầu (gam) 16,8
a
 ± 1,6

 
16,8

a
 ± 1,6

 
16,8

a
 ± 1,6

 

Chiều dài cá thu (gam) 34,2
a
 ± 2,74

 
35,7

b
 ± 3,24

 
36,3

b
 ± 2,47

 

ADGL (cm/ngày) 0,046
a
 ± 0,004

 
0,050

b
 ± 0,003

 
0,051

b
 ± 0,005

 

SGRL (%/ngày) 0,91
a
 ± 0,07

 
0,96

b
 ± 0,09

 
0,97

b
 ± 0,04

 

Tỷ lệ sống (%) 81,5
a 
± 3,4 81,1

a
 ± 3,1 80,6

a
 ± 2,9 

Hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) 1,82
a
 ± 0,37 1,68

b
 ± 0,42 1,61

b
 ± 0,31 

Ghi chú: Số liệu được thể hiện ở dạng TB ± SD. Số liệu mang các chữ khác nhau trong cùng một hàng thì 

khác nhau có ý nghĩa (P <0,05). 



Ảnh hưởng của hàm lượng protein trong thức ăn và mật độ nuôi đến sinh trưởng và tỉ lệ sống của cá Ngạnh 
Cranoglanis bouderius (Richardson, 1846) nuôi thương phẩm trong lồng trên sông 

1170 

 

Hình 3. Kích cỡ cá khi kết thúc thí nghiệm 

Bâng 4. Biến động một số yếu tố thủy lý, thủy hóa trong lồng nuôi thí nghiệm 

Mật độ (con/m
3
) Nhiệt độ (

o
C) pH Oxy hòa tan (mg/l) NH3 (mg/l) 

MĐ1 26,6 ± 4,2 7,42 ± 0,24 5,32 ± 0,32 0,07 ± 0,03 

MĐ2 27,5 ± 3,4 7,26 ± 0,33 5,41 ± 0,54 0,08 ± 0,04 

MĐ3 26,4 ± 3,8 7,29 ± 0,21 5,57 ± 0,37 0,08 ± 0,03 

MIN 23,3 7,05 4,84 0,06 

MAX 30,6 7,58 5,78 0,09 

Ghi chú: Số liệu được thể hiện ở dạng TB ± SD. 

Bâng 5. Sinh trưởng, tỉ lệ sống  

và hệ số thức ăn của cá Ngạnh nuôi ở 3 mật độ khác nhau 

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức về mật độ 

MĐ1
 

MĐ2 MĐ3 

Khối lượng ban đầu (gam) 21,7
a
 ± 3,4

 
21,7

a
 ± 3,4

 
21,7

a
 ± 3,4

 

Khối lượng cá thu (gam) 648,6
a
 ± 42,2 637,3

a
 ± 32,3 580,2

b
 ± 24,6 

ADGw (gam/ngày) 1,74
a
 ± 0,14 1,71

a
 ± 0,04 1,55

b
 ± 0,02 

SGRw (%/ngày) 13,46
a
 ±1,65 13,12

a
 ± 2,51 11,98

b
 ± 1,71 

Chiều dài ban đầu (gam) 16,2
a
 ± 2,6

 
16,2

a
 ± 2,6

 
16,2

a
 ± 2,6

 

Chiều dài cá thu (gam) 37,1
a
 ± 2,74

 
35,9

a
 ± 3,24

 
33,3

b
 ± 2,47

 

ADGL (cm/ngày) 0,058
a
 ± 0,003

 
0,055

a
 ± 0,005

 
0,048

b
 ± 0,007

 

SGRL (%/ngày) 0,98
a
 ± 0,037

 
0,97

a
 ± 0,025

 
0,94

b
 ± 0,018

 

Tỷ lệ sống (%) 83,2
a
 ± 4,6 82,6

a
 ± 2,5 80,1

a
 ±3,3 

Ghi chú: Số liệu được thể hiện ở dạng TB ± SD. Số liệu mang các chữ khác nhau trong cùng một hàng 

thì khác nhau có ý nghĩa (P <0,05). 
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3.2. Ảnh hưởng của mật độ đến sinh trưởng 

của cá Ngạnh nuôi thương phẩm 

3.2.1. Biến động của một số yếu tố thủy lý, 

thủy hóa trong các lồng nuôi 

Kết quâ biến động một số yếu tố thûy lý, 

thûy hóa trong các lồng nuôi thí nghiệm vĆi ba 

nghiệm thĀc về mêt độ đþĉc trình bày trong 

bâng 4. 

Số liệu bâng 4 cho thçy nhiệt độ trong các 

lồng nuôi thí nghiệm ć các mêt độ khác nhau có 

să khác nhau, dao động trung bình tÿ  

26,4-27,7C, cao nhçt 30,6C, thçp nhçt 23,3C. 

Độ pH trung bình tÿ 7,2-7,4, thçp nhçt 7,05, 

cao nhçt 7,58, tuy nhiên độ pH biến động không 

nhiều trong ngày, thþąng bìng hoặc dþĆi 0,2 

đĄn vð. Hàm lþĉng oxy hòa tan trung bình tÿ 

5,32-5,57 mg/l, thçp nhçt 4,84 mg/l, cao nhçt 

5,78 mg/l. Hàm lþĉng NH3 trung bình tÿ  

0,07-0,08 mg/l, đều dao động trong khoâng 

thích hĉp cho cá Ngänh sinh trþćng (Cao & cs., 

2009). Nhìn chung, các yếu tố thûy lċ, thûy hòa 

cûa môi trþąng nþĆc trong thąi gian thí nghiệm 

đều nìm trong ngþĈng cho phép (Boyd, 1998). 

3.2.2. Ảnh hưởng của mật độ đến tăng 

trưởng khối lượng cá  

Kết quâ tëng trþćng, tî lệ sống và hệ số 

chuyển đổi thĀc ën cûa cá Ngänh nuôi trong 

lồng vĆi 03 nghiệm thĀc về mêt độ đþĉc trình 

bày trong bâng 5. 

Số liệu tëng trþćng cûa cá Ngänh (Bâng 5) 

cho thçy, sau 12 tháng nuôi, ć mêt độ thâ  

20 con/m3 và mêt độ thâ 30 con/m3, khối lþĉng 

trung bình cá đät 648,6 và 637,3 g/con, cao hĄn 

so vĆi khối lþĉng cá nuôi ć mêt độ 40 con/m3 

(580,2 g/con) (P <0,05). Không có să khác nhau 

về khối lþĉng cá giĂa mêt độ 20 và mêt độ  

30 con/m3 (P >0,05). Theo Phan Vën Út & cs. 

(2015), mêt độ nuôi ânh hþćng đến sinh trþćng, 

tî lệ sống và hệ số chuyển đổi thĀc ën cûa hæu 

hết các loài cá. Thông thþąng, cá nuôi ć mêt độ 

thçp thþąng cho kết quâ tëng trþćng cao hĄn so 

cá nuôi ć mêt độ cao (Al-Harbi & Siddiqui, 

2000). Tuy nhiên, trong nghiên cĀu này, cá nuôi 

ć mêt độ 30 con/m3 läi có tốc độ tëng trþćng 

tþĄng đþĄng vĆi mêt độ nuôi 20 con/m3 nhþng 

läi cao hĄn khi nuôi ć mêt độ 40 con/m3. Nguyên 

nhån đþĉc cho là cá Ngänh có têp tính sống và 

kiếm ën theo đàn nên khi nuôi ć mêt độ thçp 

quá cüng ânh hþćng đến khâ nëng bít mồi cûa 

cá tÿ đò giâm khâ nëng tëng trþćng, tiêu tốn 

nhiều thĀc ën trong khi cho ën (Nguyên Hâi 

SĄn, 2020). Trái läi, nếu nuôi cá ć mêt độ cao 

quá, vþĉt qua ngþĈng mêt độ tối þu thì cá sẽ bð 

stress và cüng chêm tëng trþćng.  

Kết quâ nuôi cá Ngänh trong lồng täi Yên 

Bái cûa Træn Ngọc Thþ & cs. (2013) cho thçy, 

tÿ khối lþĉng cá thâ ban đæu 28,2 g/con, vĆi mêt 

độ thâ là 20 con/m3, sau 12 tháng nuôi cá đät 

khối lþĉng trung bình 654 g/con. Nghiên cĀu 

cûa Nguyễn Hâi SĄn (2020) cüng ghi nhên, vĆi 

thąi gian nuôi cá Ngänh trong lồng tÿ khối 

lþĉng thâ 20,5 g/con, mêt độ nuôi 20 con/m3, sau 

12 tháng nuôi, khối lþĉng cá đät trung bình 

594,4 g/con. Trong thí nghiệm này, tốc độ tëng 

trþćng cûa cá Ngänh là tþĄng đồng so vĆi kết 

quâ nghiên cĀu cûa Træn Ngọc Thþ & cs. (2013) 

và cao hĄn so vĆi kết quâ nghiên cĀu cûa Nguyễn 

Hâi SĄn (2020). Trong nghiên cĀu này, cá Ngänh 

đþĉc nuôi trong lồng trên sông cò nþĆc chây, môi 

trþąng nþĆc trong säch, să chênh lệch về nhiệt 

độ giĂa mùa hè và mùa đông không lĆn (7-9C) 

nên cá sinh trþćng nhanh. Đåy chính là nguyên 

nhân tốc độ sinh trþćng cûa cá trong thí nghiệm 

này (nuôi ć mêt độ 30 con/m3) läi tþĄng đồng vĆi 

kết quâ nghiên cĀu cûa Træn Ngọc Thþ & cs. 

(2013) vĆi mêt độ nuôi 20 con/m3 lồng trên hồ 

chĀa và cao hĄn nghiên cĀu cûa Nguyễn Hâi SĄn 

(2020) nuôi ć mêt độ 20 con/m3 lồng đặt trong ao 

có diện tích 2ha.  

Kết quâ nghiên cĀu cüng cho thçy, tốc độ 

tëng trþćng tuyệt đối về khối lþĉng và chiều dài 

thân cá ć mêt độ 20 con/m3 (1,74 g/con;  

0,058 cm/ngày) và mêt độ 30 con/m3 (1,71 g/con; 

0,055 cm/con) là cao hĄn so vĆi mêt độ thâ  

40 con/m3 (1,55 g/con; 0,048 cm/con) (P <0,05). 

GiĂa mêt độ thâ 20 con/m3 và mêt độ 30 con/m3 

là không có să sai khác (P >0,05). TþĄng tă, tốc 

độ tëng trþćng tþĄng đối về khối lþĉng và chiều 

dài thân cá ć mêt độ 20 con/m3 (SGRw: 13,46%; 

SGRL: 0,98%) và mêt độ 30 con/m3 (SGRw: 

13,12%; SGRL: 0,97%) cüng cao hĄn ć mêt độ 40 

con/m3 (SGRw: 11,98%; SGRL: 0,94%) (P <0,05). 
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Kết quâ này là tþĄng đồng vĆi kết quâ nghiên 

cĀu cûa Cao Xuån Düng & cs. (2010) khi ghi 

nhên rìng ć mêt độ nuôi 20 con/m3, tốc độ sinh 

trþćng tþĄng đối về khối lþĉng cûa cá Ngänh 

đät 12,75%, về chiều dài đät 0,96%. Nguyễn 

Vën Hâo (2005) cüng cho rìng cá Ngänh có tốc 

độ sinh trþćng tþĄng đối ć mĀc trung bình, 

thþąng tëng trþćng tÿ 10,2-12,5% về khối lþĉng 

và 0,87-0,95% về chiều dài ć độ tuổi 1+ (Nguyễn 

Vën Hâo, 2005). Trong nghiên cĀu này, kết quâ 

thí nghiệm läi cho thçy cá nuôi ć mêt độ 30 

con/m3 läi có tốc độ tëng trþćng tuyệt đối tþĄng 

đþĄng vĆi cá nuôi ć mêt độ 20 con/m3 và cao hĄn 

cá nuôi ć mêt độ 40 con/m3.  

Tî lệ sống trung bình cûa cá ć cá 03 mêt độ 

nuôi dao động tÿ 80,1-83,2%, cao nhçt ć mêt độ 

thâ 20 con/m3 (83,2%), thçp nhçt ć mêt độ thâ 

40 con/m3 (80,1%) (P <0,05). Không có să sai 

khác cò ċ nghïa giĂa mêt độ thâ 20 con/m3 và 

mêt độ thâ 30 con/m3 (P >0,05). Kết quâ nghiên 

cĀu cho thçy mêt độ nuôi không có ânh hþćng 

nhiều đến tî lệ sống cûa cá Ngänh. Điều này 

tþĄng đồng vĆi kết quâ nghiên cĀu cûa cûa cûa 

Træn Ngọc Thþ & cs. (2013) và Nguyễn Hâi SĄn 

& cs. (2020) khi ghi nhên rìng tî lệ sống trung 

bình cûa cá Ngänh nuôi thþĄng phèm trong 

lồng thþąng đät trên 80% ć mêt độ tÿ  

15-20 con/m3 sau 12 tháng nuôi. Nhþ vêy, kết 

quâ cûa nghiên cĀu này là phù hĉp và theo 

đúng quy luêt cá nuôi ć mêt độ thçp, tî lệ sống 

thþąng cao hĄn khi nuôi ć mêt độ cao. Tuy 

nhiên, xét trong 3 loäi mêt độ thí nghiệm, tî lệ 

sống đät 82,6% ć mêt độ nuôi 30 con/m3 là phù 

hĉp nhçt khi áp dýng vào sân xuçt. 

4. KẾT LUẬN 

Cá Ngänh thþĄng phèm nuôi trong lồng vĆi 

các mêt độ 20 và 30 và 40 con/m3 có să khác biệt 

về tốc độ tëng trþćng và hệ số chuyển hóa thĀc 

ën. Sā dýng thĀc ën cò hàm lþĉng protein cao 

(35 và 40%), tốc độ tëng trþćng cûa cá Ngänh 

cao hĄn, hệ số chuyển hóa thĀc ën thçp hĄn so 

vĆi việc sā dýng thĀc ën cò hàm lþĉng protein 

thçp (30%). Nhþ vêy, trong quá trình nuôi 

thþĄng phèm cá Ngänh trong lồng có thể sā 

dýng mêt độ nuôi 20 con, 30 con/m3 và thĀc ën 

sā dýng cò hàm lþĉng protein 35% để tiếp kiệm 

đþĉc kinh phí thĀc ën nhþng vén đät đþĉc tốc 

độ sinh trþćng tốt. 
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